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                   Đắk Nông, ngày 21 tháng 10 năm 2019.  

  

QUYẾT ĐỊNH 

GIẢI QUYẾT VIỆC KHÁNG NGHỊ ĐỐI VỚI  

QUYẾT ĐỊNH THA TÙ TRƯỚC THỜI HẠN CÓ ĐIỀU KIỆN  

TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Thành phần Hội đồng phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên họp: Ông Phan Nhựt Bình 

Các Thẩm phán:   Ông Phan Thanh Tùng 

  Ông Phạm Công Mười 

Thư ký ghi biên bản phiên họp: Ông Nguyễn Quốc Bảo - Thư ký Tòa án 

nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh tham 

gia phiên họp: Ông Vũ Thanh Sơn  - Kiểm sát viên. 

NHẬN THẤY: 

Tại Bản án hình sự phúc thẩm số: 104/2017/HS-PT ngày 28 tháng 11 năm 

2017 của Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Nông đã xử phạt Trần Nguyên M với mức 

hình phạt 02 (hai) năm 06 (sáu) tháng tù về tội “Cố ý gây thương tích” theo 

khoản 3 Điều 104 của Bộ luật hình sự năm 1999 (sửa đổi bổ sung 2009). Thời 

hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt thi hành án, được khấu trừ thời gian 

đã bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 22 tháng 11 năm 2014 đến ngày 16 tháng 01 

năm 2015 và từ ngày 02 tháng 6 năm 2015 đến ngày 25 tháng 6 năm 2015. 

Người bị kết án là Trần Nguyên M đang chấp hành án tại Nhà tạm giữ Công an 

huyện A. 

Ngày 15/7/2019, Cơ quan Thi hành án hình sự Công an tỉnh Đắk Nông có 

hồ sơ đề nghị tha tù trước thời hạn có điều kiện cho phạm nhân Trần Nguyên M, 

với lý do: phạm nhân M phạm tội lần đầu, đã ăn năn hối cải, tích cực cải tạo, lao 

động, chấp hành tốt các quy định của pháp luật, bản án, các quyết định của Tòa 

án, chấp hành tốt nội quy Nhà tạm giữ, đã nộp án phí đầy đủ, đã chấp hành hình 

phạt tù được 01 năm 04 tháng 06 ngày, được giảm án một lần 06 tháng vào ngày 

26/4/2019, mức án còn lại 07 tháng 24 ngày, có 02 quý liền kề xếp loại chấp 

hành án phạt tù loại tốt. 

Tại Quyết định số 10/2019/QĐ-TA ngày 01/8/2019, Hội đồng xét tha tù 

trước thời hạn có điều kiện của Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Nông đã quyết định 
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tha tù trước thời hạn có điều kiện đối với người bị kết án Trần Nguyên M với 

thời hạn còn lại là 07 (bảy) tháng 09 (chín) ngày. 

Tại Quyết định kháng nghị phúc thẩm số 3262/KN-VKS-P8 ngày 

07/8/2019, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Nông đề nghị Tòa án 

nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh xem xét theo hướng hủy Quyết 

định số 10/2019/QĐ-TA ngày 01/8/2019 nêu trên và không chấp nhận tha tù 

trước thời hạn có điều kiện đối với phạm nhân Trần Nguyên M.  

Tại phiên họp, đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ 

Chí Minh phát biểu quan điểm: đề nghị Hội đồng phúc thẩm chấp nhận kháng 

nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Nông, hủy Quyết định 

tha tù trước thời hạn có điều kiện của Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Nông đối với 

phạm nhân Trần Nguyên M.  

XÉT THẤY: 

[1] Trần Nguyên M, sinh năm 1992; nơi cư trú: Thôn S1, xã S2, huyện A, 

tỉnh Đắk Nông; nghề nghiệp trước khi bị bắt: Làm nông; đã bị Tòa án nhân dân 

tỉnh Đắk Nông xử phạt về tội “Cố ý gây thương tích” theo khoản 3 Điều 104 của 

Bộ luật hình sự năm 1999 (sửa đổi bổ sung 2009) với mức hình phạt 02 (hai) 

năm 06 (sáu) tháng tù. Quá trình xét xử đã xác định Mạnh phạm tội với tình tiết 

định khung “dẫn đến chết người” và đã được xử dưới mức thấp nhất của khung 

hình phạt. Trong quá trình cải tạo, ngày 26/4/2019 phạm nhân Trần Nguyên M 

đã được Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Nông xét giảm thời hạn chấp hành án phạt tù 

với mức giảm là 06 tháng.  

[2] Ngày 01/8/2019, Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Nông tiếp tục xét và ban 

hành quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện cho Trần Nguyên M là 07 

tháng 24 ngày.  

[3] Tại Thông tư liên tịch số 02/2013/TTLT-BCA-BQP-TANDTC-

VKSNDTC ngày 15/5/2013 của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Tòa án nhân dân 

tối cao và Viện kiểm sát nhân dân tối cao “hướng dẫn thi hành các quy định về 

giảm thời hạn chấp hành án phạt tù đối với phạm nhân” được qui định như sau: 

“Điều 5. Thời điểm xét giảm thời hạn chấp hành án phạt tù 

1. Việc xét giảm thời hạn chấp hành án phạt tù được thực hiện mỗi năm 03 

(ba) đợt, vào các dịp: Ngày giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước (30/4), 

ngày Quốc khánh (2/9) và tết Nguyên đán… 

2. Đối với những trường hợp đã được giảm thời hạn chấp hành án phạt tù 

mà trong năm đó lại lập công hoặc mắc bệnh hiểm nghèo thì việc đề nghị giảm 

thời hạn chấp hành án phạt tù không phụ thuộc vào thời điểm quy định tại 

khoản 1 của Điều này.” 

“Điều 7. Mức giảm thời hạn chấp hành án phạt tù 

…3. Mỗi năm một phạm nhân chỉ được xét giảm thời hạn chấp hành án 

phạt tù một lần, khoảng cách giữa hai lần xét giảm ít nhất là một năm. Trường 
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hợp đã được giảm mà thời hạn tù còn lại không đủ một năm thì năm tiếp theo có 

thể đề nghị xét giảm sớm hơn trước một đợt, nhưng vẫn phải bảo đảm mỗi năm 

chỉ được xét giảm một lần. 

Trường hợp sau khi đã được giảm thời hạn mà có lý do đặc biệt đáng được 

khoan hồng như lập công hoặc mắc bệnh hiểm nghèo thì có thể được xét giảm 

thêm nhưng không được quá hai lần trong một năm…” 

[4] Từ những phân tích trên, đối chiếu với quy định pháp luật, Hội đồng 

phúc thẩm xét thấy, trong thời gian 03 tháng 04 ngày (từ ngày 26/4/2019 đến 

ngày 01/8/2019), Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Nông đã liên tục hai lần xét giảm án 

và tha tù trước thời hạn cho phạm nhân Trần Nguyên M; trong khi, trong năm 

phạm nhân M không thuộc trường hợp lập công hoặc mắc bệnh hiểm nghèo. 

Như vậy, Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Nông không đảm bảo các qui định pháp luật 

về thời điểm xét giảm và mức giảm thời hạn chấp hành án phạt tù, và chưa xem 

xét đánh giá hết tính chất mức độ hành vi phạm tội và thời gian cách ly cần thiết 

ra khỏi xã hội để cải tạo giáo dục đối với phạm nhân M. Do đó, Hội đồng phúc 

thẩm xét thấy kháng nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk 

Nông là có cơ sở chấp nhận nên hủy Quyết định tha tù trước thời hạn có điều 

kiện số 10/2019/QĐ-TA ngày 01/8/2019 đối với phạm nhân Trần Nguyên M 

như đề nghị của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh là 

phù hợp qui định pháp luật. 

Căn cứ Điều 361 của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015;  

Căn cứ Điều 66 của Bộ luật hình sự năm 2015;  

Căn cứ Điều 2 Nghị quyết số 01/2018/NQ-HĐTP ngày 24/4/2018 của Hội 

đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao Hướng dẫn áp dụng Điều 66 và Điều 

106 của Bộ luật hình sự về tha tù trước thời hạn có điều kiện; 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 02/2013/TTLT-BCA-BQP-TANDTC-

VKSNDTC ngày 15/5/2013 của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Tòa án nhân dân 

tối cao và Viện kiểm sát nhân dân tối cao; 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 04/2018/TTLT-BCA-BQP-TANDTC-

VKSNDTC ngày 09/02/2018 của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Tòa án nhân dân 

tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao Quy định phối hợp thực hiện quy định 

của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 về tha tù trước thời hạn có điều kiện;  

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Chấp nhận Quyết định kháng nghị phúc thẩm số 3262/KN-VKS-P8 ngày 

07/8/2019 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Nông. 

Hủy Quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện số 10/2019/QĐ-TA ngày 

01/8/2019 của Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Nông đối với phạm nhân Trần Nguyên 

M; không chấp nhận tha tù trước thời hạn có điều kiện đối với phạm nhân Trần 

Nguyên M hiện đang chấp hành hình phạt tù tại Nhà tạm giữ Công an huyện A. 

2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ra quyết định. 
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3. Nhà tạm giữ Công an huyện A thi hành quyết định này và thông báo cho 

phạm nhân Trần Nguyên M biết. 

       CÁC THẨM PHÁN 

 

 

 

               THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN HỌP 

 

 

 

    Phan Thanh Tùng Phạm Công Mười Phan Nhựt Bình 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


